
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,052.48 -0.27% -29.75%
VN30 1,064.07 -0.38% -30.71%
HNX 212.99 0.02% -55.06%
UPCOM 72.19 -0.55% -35.93%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 287.47
Tổng GTGD (tỷ) 17,350.83 24.88% -44.16%

INTRADAY VNINDEX 16/12/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,180 -0.66% -29.62%
FUEMAV30 12,580 -0.40% -30.46%
FUESSV30 13,130 0.92% -30.89%
FUESSV50 14,250 -4.49% -37.77%
FUESSVFL 15,260 0.07% -32.12%
FUEVFVND 23,160 -0.26% -17.43%
FUEVN100 13,580 0.74% -36.78%

VN30F2306 1,033 -1.12%
VN30F2303 1,047 -1.12%
VN30F2302 1,056 -1.71%
VN30F2301 1,060 -0.98%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,527.12 -1.87% -4.39%
Shanghai 3,167.86 -0.02% -12.97%
Kospi 2,360.02 -0.04% -20.74%
Hang Seng 19,450.67 0.42% -16.87%
STI (Singapore) 3,240.81 -1.01% 3.75%
SET (Thái Lan) 1619.01 -0.08% -2.33%
Dầu Brent ($/thùng) 79.03 -3.10% 3.31%
Vàng ($/ounce) 1,789.60 0.12% -1.71%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.49% -54 368
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 180
TPCP - 5 năm 4.82% 1 381
TPCP - 10 năm 4.88% 1 288
USD/VND 23,800 0.55% 3.75%
EUR/VND 25,517 -0.97% -3.59%
CNY/VND 3,453 0.26% -5.60%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
16/12/2022

Việc mở cửa trở lại của Trung Quốc được phỏng đoán là rất cần thiết lúc này để
thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán châu Á sôi động trở lại, khi tâm lý
thị trường đang ở giai đoạn chán chường nhất trong vòng ba năm qua. Việc nới
lỏng cho lĩnh vực công nghệ cùng sự kiện lần đầu tiên Ủy ban Giám sát kiểm toán
các công ty đại chúng Hoa Kỳ (PCAOB) tông báo toàn quyền thực hiện các cuộc điều
tra đối với các công ty ở Trung Quốc cũng là một tín hiệu tích cực cho thị trường
vốn lúc này.

Sau khi các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động kể từ cuối tháng 9 đến nay, 
tiền gửi của khách hàng cá nhân tại hệ thống TCTD bắt đầu tăng mạnh trở lại. Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã công bố dữ liệu tiền gửi khách hàng vào hệ 
thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 10/2022. Theo đó, tổng tiền gửi tại hệ thống 
ngân hàng đã đạt hơn 11.42 triệu tỷ đồng, tăng 5,766 tỷ đồng so với cuối tháng 9.

Ngày thực hiện

Phiên hôm nay, V.N.M ETF và FTSE Vietnam ETF đã hoàn tất cơ cấu danh mục định 
kỳ quý 4/2022. Trong kỳ cơ cấu này, rổ chỉ số MVIS Vietnam Index thuộc V.N.M ETF 
đã loại 4 cổ phiếu Việt Nam khỏi danh mục, bao gồm THD, ITA, BCG, DXG. Điểm 
sáng của phiên cơ cấu quỹ hôm nay đó là nhóm cổ phiếu thép với đà tăng mạnh của 
HPG, HSG, NKG cùng thanh khoản đột biến.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 79,700     0.25% 3.10% 5,138,557        4,027,097        
BID 38,900     -0.26% -0.77% 2,813,264        2,146,858        
CTG 28,050     -0.71% 0.00% 6,992,416        9,766,115        
TCB 29,150     -1.19% 3.19% 11,624,060     12,318,942      
VPB 18,500     1.65% 9.47% 46,051,079     54,085,744      
MBB 18,800     -0.79% 3.30% 23,315,725     25,345,098      
HDB 17,300     3.28% 2.98% 11,469,276     10,836,886      
TPB 23,000     0.00% 2.22% 9,071,759        9,336,864        
STB 22,800     -1.94% 1.79% 54,170,577     45,874,647      
VIB 20,800     -0.95% -0.72% 7,965,709        8,195,513        
ACB 23,000     -0.86% -0.22% 4,682,843        4,943,287        
NVL 18,200     1.68% 9.31% 48,164,208     47,784,289      
KDH 27,500     -2.48% -8.49% 7,360,373        4,792,920        
PDR 14,500     1.05% -12.12% 21,410,421     23,864,579      
GAS 106,400  0.09% 0.38% 576,849           577,106            
POW 11,450     0.44% 2.23% 17,428,335     16,955,484      
PLX 31,000     -0.80% 1.97% 1,601,932        2,010,255        
VIC 58,400     -3.63% -13.86% 6,927,574        5,118,573        
VHM 49,300     -2.76% -8.87% 5,442,985        4,908,516        
VRE 26,200     -6.09% -9.34% 13,097,106     11,411,969      
VNM 78,000     0.52% -2.50% 4,943,860        4,586,644        
MSN 93,500     -4.79% -3.61% 3,791,711        3,229,102        
SAB 177,100  -1.06% -0.51% 604,178           627,341            
BVH 49,600     0.20% 3.55% 1,857,110        2,243,647        
VJC 113,000  0.09% 1.35% 797,300           903,150            
FPT 77,900     0.26% -0.13% 1,694,498        1,865,119        
MWG 47,850     1.81% 3.57% 5,943,898        5,615,478        
GVR 15,800     1.28% 4.98% 7,983,934        8,411,619        
SSI 20,500     1.23% 1.23% 36,171,286     43,969,826      
HPG 20,400     5.43% 6.25% 95,363,840     101,211,123    
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Bất chấp những đợt sụt giảm gần đây, cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cho biết giá 
xăng, dầu diesel vào năm 2023 sẽ vẫn cao hơn mức trước đại dịch.

VIC: Ngày 15/12, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) công bố VinFast 
Mỹ trở thành thành viên mới nhất của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN với tư 
cách là thành viên Hội đồng Chủ tịch.
VNM: Vinamilk lần thứ 2 liên tiếp được chọn vào Top 3 Công ty niêm yết Việt 
Nam có điểm Quản trị công ty cao nhất do thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 
2021 công bố.
BVH: Bộ Công thương đã tổ chức Lễ công bố các sản phẩm đạt Thương hiệu 
Quốc gia Việt Nam 2022. Sản phẩm của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được 
xác nhận là Thương hiệu Quốc gia năm 2022, đây cũng là đơn vị duy nhất 
trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ nhận được danh hiệu này.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

Ngày 17/12 sắp tới, Tập đoàn Khang Điền (KDH) sẽ tổ chức trao "sổ hồng" cho 
cư dân The Classia chỉ sau hơn 1 tháng khách hàng nhận bàn giao nhà. 

VPB: VPBank vừa phát đi thông tin giảm lãi suất cho vay để chia sẻ những khó 
khăn chung của thị trường và doanh nghiệp – đặc biệt là các doanh nghiệp 
SME hiện chiếm tới gần 90% tổng doanh nghiệp hoạt động trên toàn quốc. 
Theo đó, gói cho vay trị giá 7,000 tỷ đồng được VPBank chính thức triển khai 
trên toàn hệ thống từ ngày 15/12/2022.

Nội dung

Năm 2022, kiều hối về TP.HCM ước đạt khoảng 6.8 tỷ USD;

Trung Quốc thay đổi chính sách thu mua quặng sắt trên quy mô lớn;

Điện mặt trời mái nhà thiếu cơ sở pháp lý;

Goldman dự báo giá hàng hóa sẽ tăng 43% vào năm 2023 do thiếu hụt nguồn cung.

OPEC thận trọng cắt giảm dự báo nhu cầu dầu trong quý I/2023;

Các khu công nghiệp mới sẽ giúp thu hút trở lại các dự án đầu tư FDI vào Đà Nẵng;
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